
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________  

 

Số:            /2025/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày       tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 số 43/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, 

cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2025 và thay 

thế Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công 

nghệ; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

Nơi nhận:                
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý                    

vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và              

các đoàn thể tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- BLĐ VP. UBND tỉnh;  

- Sở Tư pháp (để cập nhật CSDLQGVPL);  

- Báo và PTTH Vĩnh Long (đăng báo); 

- Trung tâm thông tin điều hành; 

- Phòng KTTH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trúc Sơn 
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QUY CHẾ  

Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /2025/QĐ-UBND) 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách 

nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có cụm 

công nghiệp (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

b) Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến cụm công 

nghiệp không quy định trong quy chế này được thực hiện theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp 

trên địa bàn. 

b) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp. 

c) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và phương thức phối hợp 

1. Nguyên tắc quản lý  

a) Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành và 

Ủy ban nhân dân cấp xã để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối 

với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

b) Việc phối hợp quản lý phải được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã được pháp luật 

quy định. 

c) Thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà 

cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp. 
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2. Phương thức phối hợp 

a) Quá trình thực hiện các nội dung phối hợp do một cơ quan chủ trì và 

một hoặc nhiều cơ quan khác tham gia phối hợp giải quyết công việc. Việc phối 

hợp được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp để các bên tham gia thảo 

luận và ghi nhận kết quả làm việc bằng biên bản hoặc thông báo kết luận hoặc 

phối hợp bằng hình thức gửi văn bản. 

b) Đối với cơ quan chủ trì: Có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của các cơ 

quan phối hợp, gửi hồ sơ, tài liệu liên quan (gửi qua bưu điện, Fax, Email công 

vụ) để cơ quan phối hợp nghiên cứu có ý kiến về công việc cần phối hợp và có 

trách nhiệm đôn đốc các cơ quan phối hợp trả lời về nội dung công việc. 

c) Đối với cơ quan phối hợp: Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, thời 

gian trả lời theo từng công việc cụ thể. 

Chương II 

NỘI DUNG QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ                                         

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Điều 3. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, 

chính sách về cụm công nghiệp 

1. Nội dung thực hiện 

a) Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, 

tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của 

cụm công nghiệp. 

b) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định để tổ 

chức thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

c) Xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, phát triển cụm 

công nghiệp, chính sách hỗ trợ di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào cụm 

công nghiệp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành hoặc trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền. 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở 

Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm 

phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.  

Điều 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án phát triển cụm 

công nghiệp 

1. Cơ sở xây dựng phương án, nội dung chủ yếu, cơ quan thực hiện xây 

dựng, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 
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Nội dung quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thể hiện phương án phát triển 

cụm công nghiệp có danh mục các cụm công nghiệp trong kỳ quy hoạch gồm tên 

gọi, địa điểm, quy mô diện tích cụm công nghiệp và nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành phương án phát 

triển cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

32/2024/NĐ-CP; có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phát 

triển cụm công nghiệp. 

b) Cơ quan phối hợp  

Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham gia ý kiến khi xây dựng phương án phát 

triển cụm công nghiệp; xử lý, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào 

quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; phối hợp bố trí kinh phí để thực hiện phương án phát triển cụm 

công nghiệp theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: Tham gia ý kiến để hoàn 

thiện phương án, đánh giá sự phù hợp của phương án phát triển cụm công nghiệp 

với quy hoạch sử dụng đất; tham gia ý kiến về nội dung giải pháp bảo vệ môi 

trường. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm: Tham gia ý kiến để hoàn thiện phương án, 

đánh giá sự phù hợp của phương án phát triển cụm công nghiệp với quy hoạch 

đô thị và nông thôn. 

Ủy ban nhân dân cấp xã (tham gia ý kiến theo địa bàn) có trách nhiệm: Đề 

xuất danh mục phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn xã gửi Sở Công Thương 

tổng hợp đưa vào phương án, tham gia ý kiến để hoàn thiện phương án, đánh giá 

sự phù hợp của phương án phát triển cụm công nghiệp với các quy hoạch của 

địa phương. 

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. 

Điều 5. Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 

1. Nội dung thực hiện: Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 

thực hiện theo Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

Nội dung quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thể hiện điều 

chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp có danh mục các cụm công nghiệp 

trong kỳ quy hoạch gồm tên gọi, địa điểm, quy mô diện tích cụm công nghiệp và 

nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành báo cáo điều 

chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 
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6 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp. 

b) Cơ quan phối hợp  

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Căn cứ nhu cầu, tình hình hoạt 

động của các cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý, đề xuất điều chỉnh phương 

án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn gửi Sở Công Thương; có trách nhiệm 

phối hợp xây dựng, hoàn thành báo cáo điều chỉnh phương án phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn; tham gia ý kiến để hoàn thiện phương án điều chỉnh. 

Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham gia ý kiến khi điều chỉnh phương án 

phát triển cụm công nghiệp; xử lý, tích hợp điều chỉnh phương án phát triển cụm 

công nghiệp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp bố trí kinh phí để thực hiện điều 

chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy định về phân cấp ngân 

sách nhà nước hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: Tham gia ý kiến để hoàn 

thiện phương án điều chỉnh; đánh giá sự phù hợp của việc bổ sung, điều chỉnh 

đưa cụm công nghiệp ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; tham gia ý kiến về khoảng cách an toàn về 

môi trường đối với khu dân cư lân cận, di tích lịch sử quốc gia, sông, hồ. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm: Tham gia ý kiến để hoàn thiện phương án 

điều chỉnh; đánh giá sự phù hợp của việc bổ sung, điều chỉnh đưa cụm công 

nghiệp ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp với quy hoạch đô thị và 

nông thôn. 

Các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp báo cáo điều chỉnh 

phương án phát triển cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành. 

Điều 6. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; điều chỉnh, bãi bỏ 

quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

1. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

a) Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 

8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực 

hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

b) Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các sở ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng 

cụm công nghiệp theo quy định; lập báo cáo thẩm định thành lập, mở rộng cụm 

công nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công 

nghiệp; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa 

chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP . Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân 
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dân tỉnh có văn bản thống nhất với Bộ Công Thương trong trường hợp thành 

lập, mở rộng cụm công nghiệp có điều chỉnh diện tích lớn hơn 05 ha so với 

phương án phát triển cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch tỉnh đã được phê 

duyệt. 

Cơ quan phối hợp: 

Đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công 

nghiệp theo quy định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Phối hợp với đơn vị đăng ký làm 

chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đảm 

bảo các điều kiện và nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

32/2024/NĐ-CP; tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công 

nghiệp thuộc địa bàn quản lý; cử thành viên có chuyên môn tham gia đánh giá 

lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.   

Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị 

có liên quan phối hợp tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm 

công nghiệp; cử thành viên có chuyên môn tham gia đánh giá lựa chọn chủ đầu 

tư hạ tầng cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

a) Điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

được thực hiện theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

b) Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

Sở Công Thương có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn 

vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bãi bỏ 

quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo quy định. 

Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị 

có liên quan phối hợp tham gia ý kiến thẩm định nội dung điều chỉnh, bãi bỏ 

quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 

Căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định việc điều chỉnh nội dung hoặc bãi bỏ Quyết định thành lập, mở rộng cụm 

công nghiệp cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương. 

Điều 7. Thủ tục đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp 

 1. Nội dung thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh 

chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đầu tư, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gửi Sở Tài chính theo 

quy định. 
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2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp. 

b) Cơ quan phối hợp  

Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn 

vị có liên quan phối hợp tham gia ý kiến nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

 Điều 8. Lập, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cụm công 

nghiệp 

1. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chủ trì, phối 

hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp 

theo quy định.   

Nội dung quy hoạch chi tiết phải phù hợp với Báo cáo đầu tư thành lập, 

mở rộng cụm công nghiệp, pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, có bố trí 

hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phù hợp với ngành nghề 

hoạt động của cụm công nghiệp và quy định về xử lý và xả nước thải vào nguồn 

nước theo quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết xây 

dựng cụm công nghiệp và tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo 

quy định (trong quá trình tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch 

chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện hiện lấy ý kiến theo quy định hiện 

hành). Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, chủ đầu tư tổ 

chức lập quy hoạch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công bố 

công khai quy hoạch theo quy định và gửi hồ sơ về Sở Công Thương, Sở Xây 

dựng 01 bộ (trong đó có bản mềm) để lưu trữ cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

b) Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, có ý kiến bằng văn bản đối 

với đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp trước khi Ủy ban nhân dân cấp xã 

phê duyệt. 

c) Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thẩm định 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực 

hiện theo quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng tại pháp luật 

về quy hoạch đô thị và nông thôn và không cần lập nhiệm vụ. Quy hoạch chi tiết 

xây dựng được phê duyệt làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư 

xây dựng. 



  

 

7  

Điều 9. Lập, phê duyệt, điều chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng cụm công nghiệp 

1. Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án, điều 

chỉnh, chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo Điều 16 Nghị định 

số 32/2024/NĐ-CP. 

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chịu trách nhiệm 

lập, thực hiện, lập dự án, hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức thẩm định.  

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ trì tổ chức 

thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo thẩm 

quyền theo quy định hiện hành. 

Chủ đầu tư cung cấp kết quả thẩm định, bản chụp (định dạng .PDF) tài 

liệu thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 

Sở Công Thương để cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

b) Cơ quan phối hợp 

Các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường 

và cơ quan khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp tham gia ý kiến thẩm định 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị mình. 

Điều 10. Thực hiện các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

1. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép môi trường gửi đến Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt, cấp giấy phép theo quy định. 

Nội dung lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo các quy định sau: Luật Bảo vệ 

môi trường số 72/2020/QH14; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan. 
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2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức 

thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định cấp giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cấp giấy phép theo quy định. Sau khi Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và được cấp giấy phép môi trường 

gửi Sở Công Thương 01 bộ (trong đó có bản mềm) để cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu. 

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị có 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp 

thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, hồ sơ cấp 

giấy phép môi trường của chủ đầu tư. 

Điều 11. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp 

1. Việc thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi để xây 

dựng cụm công nghiệp có trách nhiệm: 

Chủ trì ban hành thông báo thu hồi đất theo thẩm quyền; ra quyết định thu 

hồi đất theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu 

hồi đất; chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và phối hợp Chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có 

đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 

nơi có đất thu hồi. 

Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành 

quyết định thu hồi đất. 

Tổ chức thực hiện việc chi trả, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 

người dân. 

Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Sở 

Công Thương kết quả tiến độ thu hồi đất hàng tuần để cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

b) Cơ quan phối hợp 

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: Hướng dẫn, thực hiện 

việc thu hồi đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; chủ trì tổ chức thẩm 

định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ra quyết định thu hồi đất. 
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Các sở, ngành và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan. 

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Đăng ký nhu cầu 

sử dụng đất xây dựng cụm công nghiệp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có Dự 

án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm, làm cơ sở thực hiện thu hồi đất theo quy định. Phối hợp với tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo 

đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp thực hiện chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 

đã được phê duyệt. 

Điều 12. Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, 

môi trường, phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh 

doanh vào cụm công nghiệp 

1. Việc tiếp nhận, thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm 

công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

Thuê đất, cấp giấy phép xây dựng trong cụm công nghiệp thực hiện theo 

quy định tại Điều 21 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

2. Quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư trong 

cụm công nghiệp theo đúng quy định của Luật Đầu tư số 58/2024/QH15. Sau khi 

Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu 

tư, Sở Tài chính thông tin và gửi Sở Công Thương để cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm 

phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. 

 3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp 

Sở Tài chính chủ trì cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, chuyển nhượng dự án 

trong cụm công nghiệp theo đúng quy định của Luật Đầu tư. 

4. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/cấp Giấy phép môi 

trường/Đăng ký môi trường dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công 

nghiệp  

a) Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là các tổ chức, cá 

nhân được quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Các 

tổ chức, cá nhân lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi đến Sở Nông 

nghiệp và Môi trường để tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt theo quy định. 
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Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được phê duyệt, gửi Sở Công Thương 01 bộ (trong đó có bản mềm) để cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, giám sát chủ 

đầu tư thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm 

công nghiệp, xử lý các hành vi vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường. 

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp 

xã và các đơn vị có liên quan, có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị mình. 

b) Cấp Giấy phép môi trường 

Đối tượng thực hiện thủ tục: Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh 

doanh trong cụm công nghiệp có quy mô tương đương với dự án đầu tư, cơ sở 

thuộc các nhóm I, nhóm II và nhóm III quy định tại các Phụ lục III, IV, V ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo 

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, theo quy định tại khoản 1 Điều 26 

Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Công Thương và các đơn vị có liên 

quan, có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.   

c) Đăng ký môi trường 

Đối tượng thực hiện thủ tục: các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh 

doanh trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ 

môi trường. Các tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường gửi đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã theo quy định. 

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi 

trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở. 

 5. Cấp giấy phép xây dựng  

Quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt làm cơ sở cấp giấy phép xây 

dựng và lập dự án đầu tư xây dựng. 

Việc cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng không theo tuyến 

trong cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan. 
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6. Thủ tục chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy 

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Vĩnh Long (Phòng cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy). 

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 13. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 

1. Việc quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công 

nghiệp theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 

Các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp gồm: Bảo 

vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, thoát nước; vệ sinh môi 

trường, xử lý chất thải; phòng cháy, chữa cháy; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các 

công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích khác. Giá sử dụng các dịch vụ 

công cộng, tiện ích chung được xác định trên nguyên tắc thoả thuận thông qua 

hợp đồng ký kết giữa tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan 

a) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong 

cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, 

tiện ích trước khi tiếp nhận tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào 

cụm công nghiệp không trái quy định của pháp luật và gửi Sở Công Thương, Ủy 

ban nhân dân cấp xã 01 bản chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt 

để theo dõi, quản lý; trường hợp đã có tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh 

doanh trong cụm công nghiệp thì trước khi phê duyệt Quy chế quản lý các dịch 

vụ công cộng, tiện ích phải lấy ý kiến tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp. 

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp: 

Thực hiện đúng hợp đồng thỏa thuận đã ký kết với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp về sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung 

trong cụm công nghiệp. 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã 

Tiếp nhận Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích do 

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập để theo dõi, quản lý, 

giám sát. 

Chủ trì giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quản lý, cung 

cấp, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 14. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin 

báo cáo 

1. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 24 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. 
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2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

a) Sở Công Thương: Chủ trì hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh tìm hiểu cơ chế, chính sách về thực hiện dự án đầu tư trong cụm công 

nghiệp; quản lý, theo dõi chung về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư sản 

xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo định 

kỳ 6 tháng, cả năm và cập nhật cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Sở Tài chính: Chủ trì cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng nhận 

đối với dự án đầu tư trong cụm công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và 

Luật Doanh nghiệp. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng cụm công nghiệp khi có vướng mắc trong việc sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước được hỗ trợ phục vụ phát triển cụm công nghiệp. 

c) Sở Xây dựng: Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý chất lượng 

công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công 

nghiệp theo thẩm quyền. 

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ trì hướng 

dẫn, quản lý về lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

đ) Thuế tỉnh: Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án 

đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong 

cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực 

hiện các quy định, chính sách, pháp luật về thuế; phối hợp cung cấp số liệu định 

kỳ 6 tháng, hàng năm về doanh thu, số nộp ngân sách nhà nước của dự án trong 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Công Thương để tổng hợp. 

e) Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: chuyển 

giao công nghệ, đánh giá, giám định công nghệ, thẩm định hoặc có ý kiến về cơ 

sở khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư theo thẩm quyền; Hướng dẫn và 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn 

bức xạ và hạt nhân) đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. 

Quản lý và chỉ đạo doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phối hợp với chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xây dựng hạ tầng bưu chính, 

viễn thông trong cụm công nghiệp (Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động; thiết lập điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ 

viễn thông…) đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng dịch vụ. 

g) Sở Nội vụ: Thực hiện thủ tục chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động; cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động đối với người lao 
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động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. Chủ trì 

phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiến hành điều tra các vụ tai nạn lao 

động làm chết người hoặc làm từ 02 người bị thương nặng trở lên (nếu có) và 

thực hiện các quy định khác của pháp luật lao động. 

h) Công an tỉnh: Theo dõi, nắm bắt tình hình, tăng cường công tác đảm 

bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự, phòng ngừa đình công, lãn công cho các 

doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; phối hợp tham gia thẩm định, tham gia ý 

kiến trên lĩnh vực đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ 

đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án đầu 

tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; tiếp nhận, phối hợp giải quyết 

theo thẩm quyền các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại các cụm 

công nghiệp như tình huống tập trung đông người, khiếu kiện, tố cáo về công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các cụm công nghiệp. 

i) Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ trì quản lý chất lượng công trình xây 

dựng của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo 

thẩm quyền. 

k) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản 

lý nhà nước về pháp luật lao động trong cụm công nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

3. Công tác thông tin báo cáo 

Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong 

cụm công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo năm theo 

quy định tại Điều 3 Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công 

nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp 

Nội dung báo cáo về cụm công nghiệp thực hiện theo các biểu mẫu kèm 

theo Phụ lục I kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCT.  

 Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra  

1. Nội dung thanh tra, kiểm tra 

Thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

khen thưởng, xử lý kiến nghị, vi phạm pháp luật và các vấn đề phát sinh khác về 

cụm công nghiệp. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan 

a) Thanh tra tỉnh: Chủ trì thực hiện chức năng thanh tra nhà nước liên quan 

đến các hoạt động của cụm công nghiệp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen 

thưởng, xử lý kiến nghị, vi phạm pháp luật và các vấn đề phát sinh khác về cụm 

công nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-28-2020-tt-bct-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-68-2017-nd-cp-quan-ly-cum-cong-nghiep-459001.aspx
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b) Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất hiệu 

quả thực hiện phương án phát triển, chính sách quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổng hợp, đề xuất khen thưởng 

các tổ chức, cá nhân có thành tích về phát triển cụm công nghiệp; đề xuất cơ 

quan có thẩm quyền xử lý kiến nghị, vi phạm pháp luật theo quy định; phối hợp 

cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến cụm công nghiệp cho cơ quan Thanh 

tra tỉnh khi có yêu cầu.   

c) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì tổ chức kiểm tra về: Quản lý chất lượng, 

kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng trong các cụm công nghiệp theo quy 

định của pháp luật; chủ trì kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xử lý vi phạm pháp 

luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ và các quy định khác về cụm công nghiệp trên địa bàn cấp xã 

theo thẩm quyền; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở 

Công Thương về tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn; phối hợp cung cấp 

thông tin tài liệu liên quan đến cụm công nghiệp cho cơ quan Thanh tra tỉnh khi 

có yêu cầu.   

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn 

vị có liên quan kiểm tra, giám sát chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công 

nghiệp về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy 

định; phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến cụm công nghiệp cho cơ 

quan Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu.   

đ) Sở Tài chính tổ chức kiểm tra đúng quy định đối với việc quản lý, sử 

dụng nguồn vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 

hỗ trợ phục vụ phát triển cụm công nghiệp; phối hợp cung cấp thông tin tài liệu 

liên quan đến cụm công nghiệp cho cơ quan Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu.   

e) Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện kiểm 

tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp 

theo quy định của pháp luật; phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến 

cụm công nghiệp cho cơ quan Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu.   

Chương III 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 16. Trách nhiệm thực hiện 

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. 

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Quy chế. 

Điều 17. Điều khoản thi hành 

Các nội dung quản lý nhà nước về cụm công nghiệp chưa nêu trong Quy 

chế này, căn cứ vào thẩm quyền các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã có 
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trách nhiệm hướng dẫn và chủ trì giải quyết theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Trường hợp các quy định của pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng 

mắc vượt thẩm quyền, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có 

liên quan báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét. 
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